
SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP
BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /TB-BVPHCN
V/v chào giá hoá chất, vật tư xét nghiệm 

năm 2025-2026

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 9 năm 2025

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp

Căn cứ Kế hoạch 13/KH-BVPHCN ngày 27/08/2025, Chủ đầu tư: Bệnh 
viện Phục hồi chức năng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá 
gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm hoá chất, vật 
tư xét nghiệm năm 2025 - 2026 với nội dung cụ thể như sau:.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phục hồi chức năng
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
- Họ tên: Đoàn Nguyễn Thanh Vũ 
- Chức vụ: Trưởng phòng VT-TBYT 
- Số điện thoại: 02773899091 
- Địa chỉ: 167. đường Tôn Đức Thắng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 
- Email: vttbyt.bvphcndt@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
• Nhận trực tiếp tại Phòng Vật tư – Thiết bị y tế - Bệnh viện Phục hồi chức 

năng tỉnh Đồng Tháp. Địa chỉ: 167 Tôn Đức Thắng, Phường 1, Thành phố Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

• Nhận qua email: vttbyt.bvphcndt@gmail.com.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến 09h00 ngày 

20/09/2025.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 120 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục, số lượng, cấu hình tính năng kỹ thuật.

(Phụ lục danh mục đính kèm)

Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của 
hàng hóa phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp 
báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc 
nâng khống giá.



2. Địa điểm thực hiện hợp đồng: Bệnh viện Phục hồi chức năng. Địa chỉ: 
167, đường Tôn Đức Thắng, Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

3. Báo giá đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí liên quan.
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
5. Loại hợp đồng: theo đơn giá cố định
6. Thời hạn thanh toán: 90 ngày kể từ khi cung cấp đầy đủ các chứng từ 

thanh quyết toán cho bệnh viện.

Bệnh viện trân trọng kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp tham gia 
chào giá./.

Nơi nhận:
- Trang TTĐT bệnh viện;
- Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;
- Lưu: VT, VTTBYT.

GIÁM ĐỐC

Mai Ngọc Lành



PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA
(Kèm theo Thông báo chào giá số         /TB-BVPHCN ngày 8 tháng 9 năm 2025)

STT Danh mục hàng 
hóa/dịch vụ

Khối 
lượng

Đơn 
vị 

tính
Mô tả hàng hóa/dịch vụ Địa điểm thực hiện Quy 

cách Ghi chú

1 Thuốc thử xét nghiệm 
Ure 2.700 ml

Hóa chất xét nghiệm định lượng Ure 
trong huyết thanh/huyết tương/nước 
tiểu.

167, đường Tôn Đức 
Thắng, phường Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

2 Thuốc thử xét nghiệm 
Glucose 5.000 ml

Hóa chất xét nghiệm định lượng 
Glucose trong huyết thanh/huyết 
tương/nước tiểu.

167, đường Tôn Đức 
Thắng, phường Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

3 Thuốc thử xét nghiệm 
Creatinin 3.750 ml

Hóa chất xét nghiệm định lượng 
Creatinin trong huyết thanh/huyết 
tương/nước tiểu.

167, đường Tôn Đức 
Thắng, phường Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

4 Thuốc thử xét nghiệm 
Acid uric 720 ml Hóa chất xét nghiệm định lượng uric 

acid trong huyết thanh/huyết tương.

167, đường Tôn Đức 
Thắng, phường Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

5 Thuốc thử xét nghiệm 
Cholesterol 4.000 ml

Hóa chất xét nghiệm định lượng 
Cholesterol toàn phần trong huyết 
thanh/huyết tương.

167, đường Tôn Đức 
Thắng, phường Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

6 Thuốc thử xét nghiệm 
Triglycerid 4.000 ml

Hóa chất xét nghiệm định lượng 
Triglycerid trong huyết thanh/huyết 
tương.

167, đường Tôn Đức 
Thắng, phường Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

7 Thuốc thử xét nghiệm 
HDL-C 2.400 ml

Hóa chất xét nghiệm định lượng trực 
tiếp HDL-Cholesterol trong huyết 
thanh/huyết tương.

167, đường Tôn Đức 
Thắng, phường Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp



STT Danh mục hàng 
hóa/dịch vụ

Khối 
lượng

Đơn 
vị 

tính
Mô tả hàng hóa/dịch vụ Địa điểm thực hiện Quy 

cách Ghi chú

8 Thuốc thử xét nghiệm 
GOT/AST 2.700 ml

Hóa chất xét nghiệm định lượng 
Aspartate aminotransferase trong 
huyết thanh/huyết tương.

167, đường Tôn Đức 
Thắng, phường Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

9 Thuốc thử xét nghiệm 
GPT/ALT 2.700 ml

Hóa chất xét nghiệm định lượng 
Alanine aminotransferase trong 
huyết thanh/huyết tương.

167, đường Tôn Đức 
Thắng, phường Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

10 Thuốc thử xét nghiệm 
GGT 1.800 ml

Hóa chất xét nghiệm định lượng 
gamma glutamyl transferase (GGT) 
trong huyết thanh/huyết tương.

167, đường Tôn Đức 
Thắng, phường Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

11 Thuốc thử định lượng 
HbA1C 320 ml Dùng để xét nghiệm định lượng 

Hemoglobin A1c  trong máu người. 

167, đường Tôn Đức 
Thắng, phường Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

12 Hóa chất kiểm chuẩn 
HbA1C 8 ml

Hóa chất kiểm chuẩn HbA1c. Chất 
kiểm chuẩn là chất tan huyết được 
chuẩn bị từ hồng cầu người, đông 
khô. Khi sử dụng sẽ được hoàn 
nguyên bằng nước cất khử ion. Có 2 
mức nồng độ (bình thường và cao)

167, đường Tôn Đức 
Thắng, phường Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

13 Hóa chất hiệu chuẩn xét 
nghiệm HbA1c 8 ml

Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm 
HbA1c. Chất chuẩn là chất tan huyết 
được chuẩn bị từ hồng cầu người, 
đông khô. Khi sử dụng sẽ được hoàn 
nguyên bằng nước cất khử ion. Có 
nồng độ đã được xác định, với 4 
nồng độ khác nhau.

167, đường Tôn Đức 
Thắng, phường Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp



STT Danh mục hàng 
hóa/dịch vụ

Khối 
lượng

Đơn 
vị 

tính
Mô tả hàng hóa/dịch vụ Địa điểm thực hiện Quy 

cách Ghi chú

14
Hóa chất hiệu chuẩn 
dùng cho máy XN sinh 
hóa (Multi Calibrator)

50 ml

Hiệu chuẩn lâm sàng các xét nghiệm 
sinh hóa thường quy như: AST, 
ALT, GGT, Glucose, Ure, Creatinin, 
Acid Uric, Cholesterol toàn phần, 
Triglycerid,... Hoá chất hiệu chuẩn 
được đông khô để bảo quản và hoàn 
nguyên ổn định với nước cất khi sử 
dụng. Nồng độ và hoạt tính phù hợp 
để hiệu chuẩn các xét nghiệm sinh 
hoá trên máy phân tích sinh hoá tự 
động. Hoá chất hiệu chuẩn có thể 
hiệu chuẩn được nhiều xét nghiệm 
khác nhau (multi calibrator) với các 
nồng độ đã được xác định. 

167, đường Tôn Đức 
Thắng, phường Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

15
Vật liệu kiểm soát xét 
nghiệm sinh hóa (Level 
1)

200 ml

Vật liệu kiểm soát được điều chế từ 
huyết thanh người với các enzyme, 
thành phần phi protein, protein 
không phải của người, các chất kìm 
khuẩn. Các thành phần đã được điều 
chỉnh theo các mức được liệt kê 
trong bảng giá trị mong đợi. 
Khoảng giá trị của level 1 là khoảng 
giá trị bình thường. 

167, đường Tôn Đức 
Thắng, phường Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp



STT Danh mục hàng 
hóa/dịch vụ

Khối 
lượng

Đơn 
vị 

tính
Mô tả hàng hóa/dịch vụ Địa điểm thực hiện Quy 

cách Ghi chú

16
Vật liệu kiểm soát xét 
nghiệm sinh hóa (Level 
2)

200 ml

Vật liệu kiểm soát được điều chế từ 
huyết thanh người với các enzyme, 
thành phần phi protein, protein 
không phải của người, các chất kìm 
khuẩn. Các thành phần đã được điều 
chỉnh theo các mức được liệt kê 
trong bảng giá trị mong đợi. 
Khoảng giá trị của level 2 là khoảng 
giá trị cao (bệnh lý)

167, đường Tôn Đức 
Thắng, phường Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

17 Cuvett phản ứng 2.400 Cái Cuvett phản ứng dành cho máy sinh 
hoá.

167, đường Tôn Đức 
Thắng, phường Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Cuvett phù 
hợp với máy 
xét nghiệm 
sinh hoá 
HTI 
BioChem 
FC-200.

18 Nước rửa hệ thống máy 
sinh hóa 4.000 ml

Nước rửa hệ thống máy sinh hóa 
chứa chất hoạt động bề mặt hoà tan 
protein, làm sạch cuvetts phản ứng.

167, đường Tôn Đức 
Thắng, phường Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

19
Vật liệu kiểm soát xét 
nghiệm huyết học (3 
nồng độ)

90 ml
Chất kiểm chuẩn xét nghiệm định 
lượng huyết học 3 mức nồng độ 
(thấp, bình thường, cao) . 

167, đường Tôn Đức 
Thắng, phường Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Mua hoá 
chất huyết 
học có kèm 
mượn máy 
sử dụng



STT Danh mục hàng 
hóa/dịch vụ

Khối 
lượng

Đơn 
vị 

tính
Mô tả hàng hóa/dịch vụ Địa điểm thực hiện Quy 

cách Ghi chú

20
Hóa chất pha loãng 
dùng trong xét nghiệm 
huyết học

240.000 ml

Sử dụng cho máy phân tích huyết 
học 3 thành phần.
Là dung dịch đẳng trương sử dụng 
để pha loãng máu.

167, đường Tôn Đức 
Thắng, phường Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Mua hoá 
chất huyết 
học có kèm 
mượn máy 
sử dụng

21 Hóa chất rửa dùng trong 
xét nghiệm huyết học 30.000 ml

Sử dụng cho máy phân tích huyết 
học.
Là dung dịch làm giảm lực căng mặt 
ngoài của các chất bám  dính bề mặt. 

167, đường Tôn Đức 
Thắng, phường Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Mua hoá 
chất huyết 
học có kèm 
mượn máy 
sử dụng

22
Hóa chất ly giải dùng 
trong xét nghiệm huyết 
học

6.000 ml

Sử dụng cho máy phân tích huyết 
học.
Là dung dịch ưu trương, giúp ly giải 
hồng cầu để giải phóng HGB, phục 
vụ cho đếm số lượng bạch cầu.

167, đường Tôn Đức 
Thắng, phường Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Mua hoá 
chất huyết 
học có kèm 
mượn máy 
sử dụng



Tên nhà cung cấp:
MST: 
Địa chỉ:
Số điện thoại: 

BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Phục hồi chức năng

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Phục hồi chức năng, chúng tôi CÔNG TY ..., có địa chỉ tại ... báo giá cho các hóa chất, 
vật tư xét nghiệm như sau:
1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT

Danh mục 
hóa chất, 
vật tư xét 
nghiệm

Tên 
thương 

mại

Đặc tính kỹ 
thuật

Qui 
cách

Hãng 
sản 
xuất

Nước 
sản 
xuất

Mã 
HS 

Đơn 
vị 

tính

Số 
lượng 

Đơn giá 
(VND)

Thành tiền 

(VND)
Ghi chú

1

2

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hóa chất, vật tư, thiết bị y tế)
2. Giá trên đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật;
3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 120 ngày kể từ ngày báo giá
4. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Phục hồi chức năng. 167, đường Tôn Đức Thắng, Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
5. Thời gian thực hiện dự kiến: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
6. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: 

- Đồng tiền thanh toán: VNĐ

Mẫu báo giá



- Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

7. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 
nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy 
định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm 
việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
8. Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá: 

......, ngày ... tháng ... năm 2025.

GIÁM ĐỐC
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